MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 7 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Chủ đề E. Ứng dụng tin học
	Bảng tính điện tử cơ bản
	16 (TN)
	12’
	12 (TN)
	18’
	2 (TL)
	10’
	1 (TL)
	5’
	28
	3
	45’
	100%
(10 điểm)

	Tổng
	16 (TN)
	12’
	12 (TN)
	18’
	2
(TL)
	10’ 
	1
(TL)
	5’ 
	28
	3
	45’
	100%

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%
	100%
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	
	
	
	














ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN: TIN HỌC LỚP 7 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung 
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao

	1
	Chủ đề E. Ứng dụng tin học
	 Bảng tính điện tử
cơ bản
	Nhận biết
– Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính.
+ Nhận biết được vùng dữ liệu, kí hiệu các phép toán (từ Câu 1 đến Câu 6; Câu 8; Câu 20) _Phần trắc nghiệm
+ Biết kí hiệu đầu tiên trong công thức là dấu bằng (Câu 18) _Phần trắc nghiệm
+ Biết được chức năng của một số hàm cơ bản: Sum, Average, Count (Câu 12; Câu 14; câu 19) _Phần trắc nghiệm
+ Nhận biết được chức năng của một số nút lệnh trên các giải lệnh của phần mềm Excel (Câu 9; Câu 10; Câu 11, Câu 17) _Phần trắc nghiệm
Thông hiểu
– Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.
(Câu 7; Câu 13; Câu 15; Câu 16; từ Câu 21 đến Câu 28)_Phần trắc nghiệm
Vận dụng
– Thực hiện được một số thao tác đơn giản với trang tính. 
– Thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như: MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT, ...
– Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức.
(Câu 1 và Câu 2)_Phần thực hành.
Vận dụng cao
– Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản. (Câu 3)_Phần thực hành
	16 (TN)
	12 (TN)
	2 (TL)
	1 (TL)

	Tổng
	16 (TN)
	12 (TN)
	2 (TL)
	1 (TL)




ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 7 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
I. Trắc nghiệm: (7 điểm)
Câu 1 (NB): Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì? Chọn phương án đúng nhất.
A. Quản trị dữ liệu. 
B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu
C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng.
D. Nhập và tính toán giống như máy tính cầm tay Casio.
Câu 2 (NB): Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình gì?
A. Hình tam giác.
B. Hình chữ nhật.
C. Hình tròn.
D. Hình vuông.
Câu 3 (NB): Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Một bảng tính có thể chứa nhiều trang tính.
B. Mỗi bảng tính chỉ chứa một trang tính.
C. Mỗi trang tính bao gồm nhiều bảng tính.
D. Mỗi trang tính chỉ chứa một bảng tính.
Câu 4 (NB): Khi nhập số vào ô tính thì dữ liệu được tự động:
A. Căn trái.
B. Căn phải.
C. Căn giữa.
D. Căn đều hai bên.
 Câu 5 (NB): Khi nhập văn bản vào ô tính thì dữ liệu được tự động:
A. Căn trái.
B. Căn phải.
C. Căn giữa
D. Căn đều hai bên. 
Câu 6 (NB): Những phương án nào là công thức đúng nhập vào bảng tính? 
A. =a+b
B. =2(3^3+ 4^4).
C. =15+7
D. x=1.
Câu 7 (TH): Công thức nào sau đây là đúng khi nhập vào ô D5 trong Hình 7.1 để tính chu vi hình chữ nhật?
                                   [image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_129_6.png?itok=2WTWIG_E]
A. =2(13+25)
B. =2*(a+b)
C. =2*(D3+D4)
D. =76
Câu 8 (NB): Công thức nào sau đây tự động tính toán?
A. = 3.14*(15+45).
B. =D4* (2*E4+F4).
C. B5+ C5+ E5.
D. 13+14 +15
Câu 9 (NB): Để định dạng các ô có dữ liệu kiểu ngày tháng, Minh chọn các ô đó rồi nháy chuột vào nút nhỏ phía dưới bên phải nhóm lệnh Number (Hình 9.8) để mở cửa sổ Format Cells
                                     [image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_138_10.png?itok=7UquzoPY]
Theo em bạn Minh cần chọn tiếp mục nào ở hộp Category (Hình 9.9) để định dạng ô dữ liệu ngày tháng?
A. Number.                          B. Time.                         C. Date.                                      D. Custom.
Câu 10 (NB):  Để sao chép một công thức từ ô này sang ô khác cần thực hiện thao tác nào? Chọn phương án đúng.
A. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, nháy chuột vào ô muốn sao chép và nhấn Ctrl + X.
B. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, nhấn giữ phím Ctrl, di chuyển con trỏ chuột cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột, kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.
C. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V, nháy chuột lên ô muốn sao chép và nhấn phím Enter.
D. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, chờ cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột,kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.
Câu 11 (NB): Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng nhất nhận định: Việc đưa công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.
A. Công thức có thể sao chép đến bất kì chỗ nào trong bảng tính.
B. Công thức luôn bảo toàn và giữ nguyên quan hệ tương đối giữa địa chỉ ô chứa công thức và các địa chỉ có trong công thức.
C. Giá trị công thức luôn tự động được tính lại sau mỗi 10 giây.
D. Giá trị công thức sẽ được tự động tính lại mỗi khi các ô dữ liệu có trong công thức thay đổi và công thức luôn bảo toàn, giữ nguyên quan hệ tương đối giữa địa chỉ ô chứa công thức và các địa chỉ có trong công thức.
                                           [image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_134_14.png?itok=0Co2LhlG]
                                                                                    Hình 8.1
Với bảng tính ở Hình 8.1, em hãy trả lời các câu từ câu 12 đến câu 16.
Câu 12 (NB): Để tính tổng số sản phẩm làm được trong bảy ngày, em dùng hàm nào sau đây?
A. AVERAGE.                          B. COUNT.                         C. SUM.                              D. ADD.
Câu 13 (TH): Ô E11 có công thức =SUM(C3,C5) thì hiển thị kết quả là:
 A. 29.                           B. 22.                                 C. 21.                                  D. 28.
Câu 14 (NB): Để tính tổng các ô từ C3 đến C7, phương án nào sau đây là đúng?
A. =SUM(C3-C7).       B. =SUM(C3:C7).             C. =SUM(C3...C7).             D. =TONG(C3:7).
Câu 15 (TH): Công thức =AVERAGE(C5:C6) cho kết quả là:
A. 10.                            B. 8.                                  C. 9.                                     D.7.
Câu 16 (TH): Công thức =SUM(C4,C6,C8) cho kết quả là:
A. 37.                            B. 38.                               C. 39                                     D. 40.
Câu 17 (NB): Thao tác chọn 1 hàng là?
A. Nháy chuột vào ô cần chọn
B. Nháy chuột vào tên cột cần chọn
C. Nháy chuột vào tên hàng cần chọn
D. Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở  góc đối diện
Câu 18 (NB): Khi gõ công thức vào một ô tính, kí tự đầu tiên phải là:
A. Tên cột của ô đó
B. Dấu ngoặc đơn
C. Dấu nháy kép
D. Dấu bằng
Câu 19 (NB): Trong Excel hàm COUNT là hàm dùng để:
A. Tìm số trung bình cộng các giá trị số
B. Đếm các giá trị số
C. Tính tổng các giá trị số
D. Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị số
Câu 20 (NB): Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?
A. = (12+8)/2^2 + 5 * 6
B. = (12+8):22 + 5 x 6
C. = (12+8):2^2 + 5 * 6
D. (12+8)/22 + 5 * 6
Câu 21 (TH): Công thức =MIN(-3,5.5,1) cho kết quả là:
A. 5.5.                            B. 1.                                  C. -3.                                     D.5.
Câu 22 (TH): Công thức =COUNT(11,13,15,17,19) cho kết quả là:
A. 11.                            B. 5.                                  C. 17.                                     D.15.
Câu 23 (TH): Công thức =SUM(2.1,0.5,3,5) cho kết quả là:
A. 8.                            B. 9.                                  C. 10.                                     D.10,6.
Câu 24 (TH): Công thức =AVERAGE(2,3,5,8) cho kết quả là:
A. 4,5.                            B. 3,5.                                  C. 5,5.                                     D.6,5.
Câu 25 (TH): Trong Excel, giả sử một ô tính được nhập nội dung:
=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter?
A. 12
B. 11
C. 13
D. 21
Câu 26 (TH): Giả sử tại ô C1 có công thức: =A1+B1. Nếu sao chép công thức này đến ô D1 thì công thức tại ô D1 sẽ là:
A. =A1+B1
B. =B1+C1
C. =A1+C1
D. =C1
Câu 27 (TH): Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A2,A4), trong đó: A1=12; A2=20; A3= 30 ; A4=16
A. 22
B. 21
C. 19
D. 18
Câu 28 (TH): Kết quả của hàm sau : =MAX(A1:A5), trong đó: A1=7, A2=9; A3=11; A4=5; A5=3
A. 7
B. 9
C. 11
D. 5






II. Phần thực hành: (3 điểm)
Tạo một bảng tính mới và nhập dữ liệu vào các ô từ A2 đến A6, từ C2 đến C5 như hình dưới đây:
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	6
	
	SUM
	=SUM(A2:A6)
	=SUM(A2,A3,A4,A5,A6)
	=SUM(6,7,8,9,10)

	3
	7
	
	AVERAGE
	
	
	

	4
	8
	
	MAX
	
	
	

	5
	9
	
	MIN
	
	
	

	6
	10
	
	
	
	
	



Câu 1: Nhập công thức vào các ô D2, E2, F2 như hình trên, kiểm tra kết quả các công thức và cho nhận xét.
Câu 2: Tại các ô D3, E3, F3 nhập công thức tương tự như các ô D2, E2, F2 nhưng thay SUM bởi AVERAGE và nhận xét kết quả.
Câu 3: Nếu dãy số cần tính tổng là điểm của 40 học sinh thì em sẽ dùng dạng công thức nào trong các ô D2, E2, F2?



[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm (7 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/án
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	D
	C
	B
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/án
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	A
	A
	B
	D
	C



II. Thực hành (3 điểm):
	Câu 1 (1 điểm)

	Các công thức cho cùng một kết quả là 40
	1 điểm

	Câu 2 (1 điểm)

	=AVERAGE(A2:A6) =AVERAGE(A2,A3,A4,A5,A6) =AVERAGE(6,7,8,9,10). 
Các công thức này cũng đều cho kết quả giống nhau là 8.
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 3 (1 điểm)

	Công thức ở các ô D2, E2 và F2 cho cùng kết quả là tổng các ô từ A2 đến A6 nhưng cách viết ở ô D2 gọn hơn và thích hợp khi cần tính tổng của nhiều ô. Do đó, khi cần tính tổng của nhiều ô liên tục trong một cột hoặc hàng thì nên chọn dạng công thức trong ô D2.
	1 điểm



image1.png
E [ Cc D

Tinh chu vi hinh chi¥ nhgt
Canh1l a 13
Canh2 b 25

Chuvi: :

Hinh 7.1





image2.png




image3.png
BETEE)
c 2]

i

2

3 ‘Ngay 1 12

4 Ngay 2 15

5 Negdy 3 10
o Ngay 4 8

L NedyS 2 s L

8 Ngiy 6 17
|2 [, .2 MRS Tl

10 Téng s6 100 ~SUM(C3:9)

1| 56 trung binh 1428571429  =AVERAGE(C3:09)

12 '5616n nhat 19 =MAX(C3:C9)

13| sénhdnhs 8 =MIN(C3:C9)
14|  oém | 7 =COUNT(C3:€9) J‘





